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Ca thi : Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

Số Chữ
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

CT020402

Phùng Thị

Dương

CT020307

Mã học phần :

Anh

CT020436

Giang

Báo cáo

CT020324

CT020346

CT020445

Hưng

Phạm Đình

Vi

Trần Phương

Trần Việt

Hương

Hiển

CT020140 Nguyễn Thị
CT020242

18/10/2021

CT020434

Đăng

Năm học 2021-2022 học kỳ 1  - CT2

Dũng

CT020127

Nguyễn Trường

Thuỷ

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Họ đệm SBD

CT020128

Trần Thảo

Đinh Hoàng

Nguyễn Văn

Kiên

Nga

Vy

Phạm Thị Anh

Mã SV

Bùi Đức

CT020126

Đạt

CT020130 Ngọc

Lộc

Hướng

Nguyễn Minh

CT020245

Đạt

CT020222

Ngày thi :

CT020111

Đề số Tên

Số TC :

Linh

Đạt

Long

CT020212

CT020405

Trần Văn

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Tùng

Thư

CT020108

Đào Đoàn Thành

Phan Đức

Tên học phần :

CT020328

Sơn

CT020344

Hình thức thi :

CT020444

Huỳnh Thị Hương

Hoàng Văn

Phan Thị

Nguyễn Trung

Đặng Thị Quỳnh

Nguyễn Văn

Hiệp

Trường

CT020421

CT020413

Nguyễn Ngọc

Quách Cao

Đỗ Phú

Nợ: 4.020.000

CT020415

CT020427

CT020316

Huy

CT020329

CT020206

Nguyễn Huy

Cao Thị Thùy

Ghi chú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Điểm

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đỗ Xuân

Nguyễn Văn

Trần Đình

Ký tên

Tuấn

Thưởng

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỂM THI KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

CT020441

Trang

Tùng

Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Hữu

An toàn và bảo mật trong hệ thống nhúng

CT020138

Thời gian

CTCTKM15

STT

CT010115 Nguyễn Công

Phan Văn

Bùi Hoàng

Nguyễn Thảo

Nguyễn Ngọc Huân

Hoàng

CT020302

CT020114

CT020220

Đinh Thế Anh

CT020215

Vương Huy

Nợ: 6.030.000
Hiền

Khải

Hải
Giang

CT020115

CT020224



Số ChữHọ đệm SBD Mã SV Đề số Tên Ghi chú
Điểm

Ký tênThời gianSTT

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Giáo viên chấm thi 1 Giáo viên chấm thi 2 Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

VinhCT020144

Nguyễn Hồng

Mạc Văn Nam

CT020134

CT020240

CT020226

Lê Thành

Hà Trung

CT020232

Nguyễn AnhCT020246

CT020133

Tuấn

Kiên

Phi

CT020141

Thái

Cung Minh

Nguyễn Vân

CT020238

Hồ Sỹ

Nguyễn Đức
Lê Văn

CT020225

Toàn

Khanh

Kiên

Phong

Tiến

Hoàng Trung

CT020146


